
Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THUỘC  

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

 

1. Thủ tục hành chính công bố mới: 

STT Tên TTHC 

Mức độ 

cung 

cấp dịch 

vụ 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Cơ quan 

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

 

Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành 

01 

Cấp giấy 

phép xuất 

bản tài liệu 

không kinh 

doanh 

(1.003868) 

Toàn 

trình 

15 

ngày 

làm 

việc kể 

từ 

ngày 

nhận 

được 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh  

Phí thẩm định nội 

dung tài liệu để cấp 

giấy phép: 

    + Tài liệu in trên 

giấy: 7.500 

đồng/trang quy 

chuẩn; 

    + Tài liệu điện 

tử dưới dạng đọc: 

3.000 đồng/phút; 

    + Tài liệu điện tử 

dưới dạng nghe, 

nhìn: 13.500 

đồng/phút. 

(Áp dụng kể từ 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông  

- Nộp trực tiếp 

tại Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh. 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

tại website: 
https://dichvucon

g.travinh.gov.vn/ 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 

năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xuất bản;  

- Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật xuất bản và Nghị 

định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 



STT Tên TTHC 

Mức độ 

cung 

cấp dịch 

vụ 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Cơ quan 

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

 

Căn cứ pháp lý 

ngày 01/7/2023 

đến hết ngày 

31/12/2023, theo 

quy định tại Thông 

tư số 44/2023/TT-

BTC ngày 

29/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính). 

Từ ngày 

01/01/2024 Phí 

thẩm định nội dung 

tài liệu để cấp giấy 

phép theo quy định 

tại Thông tư số 

214/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật xuất bản; 

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC 

ngày 10 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng lệ phí thẩm định nội 

dung tài liệu không kinh doanh để 

cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp 

giấy phép nhập khẩu xuất bản 

phẩm không kinh doanh và lệ phí 

đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm 

để kinh doanh; Thông tư số 

44/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 6 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ 

người dân và doanh nghiệp. 

02 

Cấp giấy 

phép nhập 

khẩu xuất 

bản phẩm 

không kinh 

doanh 

Toàn 

trình 

15 

ngày 

làm 

việc kể 

từ 

ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh  

25.000 đồng/hồ sơ 

(áp dụng kể từ 

ngày 01/7/2023 

đến hết ngày 

31/12/2023, theo 

quy định tại Thông 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông  

- Nộp trực tiếp 

tại Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh. 

- Qua dịch vụ 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 

năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 



STT Tên TTHC 

Mức độ 

cung 

cấp dịch 

vụ 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Cơ quan 

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

 

Căn cứ pháp lý 

(1.003725) nhận 

được 

hồ sơ 

hợp lệ 

tư số 44/2023/TT-

BTC ngày 

29/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính). 

Từ ngày 

01/01/2024 Phí 

thẩm định nội dung 

tài liệu để cấp giấy 

phép theo quy định 

tại Thông tư số 

214/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

bưu chính công 

ích. 

- Qua Dịch vụ 

công trực tuyến 

tại website: 
https://dichvucon

g.travinh.gov.vn/ 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xuất bản;  

- Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật xuất bản và Nghị 

định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật xuất bản; 

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC 

ngày 10 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng lệ phí thẩm định nội 

dung tài liệu không kinh doanh để 

cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp 

giấy phép nhập khẩu xuất bản 

phẩm không kinh doanh và lệ phí 

đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm 

để kinh doanh; Thông tư số 

44/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 6 



STT Tên TTHC 

Mức độ 

cung 

cấp dịch 

vụ 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Cơ quan 

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

 

Căn cứ pháp lý 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ 

người dân và doanh nghiệp. 
 

2. Thủ tục hành chính bãi bỏ 

STT Tên thủ tục hành chính Ghi chú 

1 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh  

2 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh  

 


